CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ, MẶT BẰNG
(Cá nhân cho doanh nghiệp thuê làm trụ sở, cửa hàng, kho)
Số: ……/20……/HĐTN

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 (hợp đồng thuê tài sản);
Căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15; Nghị định số 68/2026/NĐ-CP được sửa đổi bởi Nghị định số 141/2026/NĐ-CP; Thông tư số 18/2026/TT-BTC và Thông tư số 89/2026/TT-BTC;
Căn cứ Nhu cầu và thỏa thuận của hai bên.
Hôm nay, ngày …… tháng …… năm 20……, tại 	
chúng tôi gồm:
BÊN CHO THUÊ (BÊN A): Ông/Bà 	
Ngày sinh: 	  Số định danh cá nhân (CCCD): 	
Ngày cấp: 	  Nơi cấp: 	
Mã số thuế cá nhân (là số định danh cá nhân): 	
Nơi thường trú: 	
Đồng sở hữu / vợ, chồng cùng cho thuê (nếu có): Ông/Bà 	
Điện thoại: 	  Tài khoản số: 	
tại Ngân hàng: 	  chủ tài khoản: 	
BÊN THUÊ (BÊN B): 	
Mã số thuế: 	  Điện thoại: 	
Địa chỉ trụ sở: 	
Tài khoản số: 	  tại Ngân hàng: 	
Đại diện: Ông/Bà 	  Chức vụ: 	
Hai bên thống nhất ký hợp đồng thuê nhà, mặt bằng với các điều khoản sau:
Điều 1. Tài sản cho thuê và mục đích thuê
1.1. Địa chỉ tài sản: …………………………………………………………………………………; thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của Bên A theo Giấy chứng nhận số ………………… do ………………… cấp ngày …… /…… /20…….
1.2. Diện tích cho thuê: …… m² (gồm: ……………………………………); trang thiết bị kèm theo ghi tại Biên bản bàn giao (Phụ lục).
1.3. Mục đích thuê: ☐ trụ sở chính   ☐ chi nhánh, địa điểm kinh doanh   ☐ cửa hàng   ☐ kho   ☐ khác: ……………. Bên A đồng ý để Bên B đăng ký địa chỉ trụ sở, địa điểm kinh doanh tại tài sản thuê và cung cấp giấy tờ cần thiết cho việc đăng ký, xin giấy phép, phòng cháy chữa cháy.
Điều 2. Thời hạn thuê
2.1. Thời hạn thuê: …… năm, từ ngày …… /…… /20…… đến ngày …… /…… /20……; ngày bàn giao tài sản: …… /…… /20…….
2.2. Bên B muốn gia hạn thì thông báo cho Bên A trước ít nhất …… ngày trước khi hết hạn; Bên B được ưu tiên tiếp tục thuê nếu thực hiện đúng hợp đồng.
Điều 3. Giá thuê, đặt cọc và thanh toán
3.1. Giá thuê: ………………… đồng/tháng (Bằng chữ: ……………………………………………). Giá thuê ổn định trong …… năm đầu; sau đó điều chỉnh không quá ……%/năm do hai bên thỏa thuận bằng phụ lục.
3.2. Giá thuê nêu trên: ☐ chưa gồm thuế của Bên A, Bên B khai thay, nộp thay và chịu khoản thuế này   ☐ đã gồm thuế của Bên A, Bên B khai thay, nộp thay và trừ số thuế khi thanh toán   ☐ đã gồm thuế, Bên A tự kê khai, nộp thuế.
3.3. Kỳ thanh toán: ☐ hằng tháng   ☐ hằng quý   ☐ 6 tháng   ☐ hằng năm; Bên B thanh toán trước ngày …… của kỳ bằng chuyển khoản vào tài khoản đứng tên Bên A ghi tại hợp đồng này.
3.4. Tiền điện, nước, internet, phí quản lý, vệ sinh do Bên B trả theo chỉ số, hóa đơn thực tế. Trường hợp hợp đồng cung cấp điện, nước đứng tên Bên A, Bên B thanh toán theo hóa đơn của nhà cung cấp; hai bên ghi nhận chỉ số đầu kỳ tại Biên bản bàn giao.
3.5. Tiền đặt cọc: ………………… đồng (tương đương …… tháng tiền thuê) để bảo đảm thực hiện hợp đồng. Tiền cọc được hoàn trả khi kết thúc hợp đồng sau khi trừ các khoản Bên B còn nợ (nếu có). Bên B đơn phương chấm dứt hợp đồng trái thỏa thuận thì không được nhận lại tiền cọc; Bên A đơn phương chấm dứt trái thỏa thuận thì hoàn trả tiền cọc và trả thêm một khoản tiền tương đương.
Điều 4. Thuế đối với tiền thuê
4.1. Bên A là cá nhân cho thuê tài sản, có nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân theo Nghị định số 68/2026/NĐ-CP được sửa đổi bởi Nghị định số 141/2026/NĐ-CP.
4.2. Hai bên thỏa thuận: ☐ Bên B khai thay, nộp thay thuế cho Bên A theo kỳ thanh toán (Tờ khai Mẫu 01/TCKT kèm Phụ lục Mẫu 02/BK-KTBĐS, nộp tại cơ quan thuế nơi có tài sản cho thuê)   ☐ Bên A tự kê khai, nộp thuế (Mẫu 01/BĐS) và cung cấp chứng từ nộp thuế cho Bên B khi được yêu cầu.
4.3. Trường hợp Bên B khai thay và Bên A có nhiều bất động sản cho thuê: số tiền được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân áp dụng cho hợp đồng này là ………………… đồng/năm (khoản 4 Điều 4 Nghị định số 68/2026/NĐ-CP).
4.4. Bên B khai thay thì gửi Bên A bản sao tờ khai, chứng từ nộp thuế; Bên A cung cấp số định danh cá nhân của mình và của đồng sở hữu (nếu có) để kê khai.
Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên A
5.1. Bàn giao tài sản đúng thời hạn, đúng hiện trạng; bảo đảm quyền sử dụng ổn định của Bên B trong thời hạn thuê;
5.2. Sửa chữa hư hỏng về kết cấu chính, mái, hệ thống điện, nước chính không do lỗi của Bên B;
5.3. Cung cấp bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, căn cước và giấy tờ khác để Bên B đăng ký kinh doanh, kê khai thuế; nhận tiền thuê đúng hạn;
5.4. Không được đơn phương tăng giá thuê, không cản trở hoạt động kinh doanh hợp pháp của Bên B.
Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên B
6.1. Sử dụng tài sản đúng mục đích; trả tiền thuê, chi phí đúng hạn; tuân thủ quy định về phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường;
6.2. Được lắp đặt biển hiệu, cải tạo, sửa chữa nhỏ khi Bên A đồng ý bằng văn bản; không cho thuê lại khi chưa có đồng ý bằng văn bản của Bên A;
6.3. Khi kết thúc hợp đồng, hoàn trả tài sản theo hiện trạng lúc nhận (trừ hao mòn tự nhiên) hoặc theo thỏa thuận; hai bên lập Biên bản bàn giao hiện trạng khi giao và khi trả tài sản.
Điều 7. Chấm dứt hợp đồng
7.1. Hợp đồng chấm dứt khi hết thời hạn không gia hạn; hai bên thỏa thuận chấm dứt; tài sản bị thu hồi, phá dỡ theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
7.2. Mỗi bên được đơn phương chấm dứt khi bên kia vi phạm nghiêm trọng hợp đồng (Bên B chậm trả tiền thuê quá …… ngày; Bên A không bảo đảm quyền sử dụng tài sản), với điều kiện thông báo trước ít nhất …… ngày.
7.3. Bên B giải thể, chấm dứt hoạt động thì thông báo trước ít nhất …… ngày; hai bên thanh toán tiền thuê đến ngày bàn giao lại tài sản.
Điều 8. Điều khoản chung
8.1. Hợp đồng không bắt buộc công chứng, chứng thực; hai bên có thể công chứng, chứng thực nếu có nhu cầu.
8.2. Bên có thông tin cá nhân đồng ý để bên kia thu thập, lưu trữ, sử dụng dữ liệu cá nhân (căn cước, tài khoản ngân hàng, liên hệ) cho mục đích thực hiện hợp đồng, kê khai thuế và cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền; mỗi bên bảo vệ dữ liệu cá nhân của bên kia theo quy định của pháp luật.
8.3. Tranh chấp được giải quyết trước hết bằng thương lượng; không thương lượng được thì một trong hai bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết.
8.4. Phụ lục, biên bản, bảng kê được hai bên ký là bộ phận không tách rời của hợp đồng. Thông báo qua tin nhắn, ứng dụng nhắn tin hoặc thư điện tử từ số điện thoại, địa chỉ đã ghi tại hợp đồng có giá trị như văn bản. Mọi sửa đổi, bổ sung phải lập thành văn bản có chữ ký của hai bên.
8.5. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký, lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.
	BÊN CHO THUÊ (BÊN A)
(Ký, ghi rõ họ tên)





	ĐẠI DIỆN BÊN THUÊ (BÊN B)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)









PHỤ LỤC
BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN THUÊ VÀ HIỆN TRẠNG
(Kèm theo Hợp đồng thuê nhà, mặt bằng số ……/20……/HĐTN)
Ngày bàn giao: 	   Chỉ số điện: 	   Chỉ số nước: 	
	STT
	Hạng mục, trang thiết bị
	Số lượng
	Tình trạng khi giao
	Tình trạng khi trả lại
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	


Hai bên chụp ảnh hiện trạng khi giao và khi trả, lưu kèm biên bản. Biên bản bàn giao hiện trạng là hồ sơ để doanh nghiệp hạch toán chi phí hoàn trả mặt bằng (nếu có).
	BÊN CHO THUÊ (BÊN A)
(Ký, ghi rõ họ tên)




	ĐẠI DIỆN BÊN THUÊ (BÊN B)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)






 
Hợp đồng thuê nhà, mặt bằng – Trang /




